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BIỂU MẪU A1 – PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU TỪ CƠ SỞ TVXNTN 

 

Tên của cơ sở TVXNTN:  ………………………………………………… 

Địa chỉ:   ………………………………………………………… 

Tổ chức tài trợ:  ………………………………………………………… 

 

1. Trong năm 2012, mỗi tháng có bao nhiêu người nghiện chích ma túy từ 16 tuổi trở 

lên đã đến xét nghiệm HIV và nhận kết quả? 

Năm 2012 Nam Nữ Tổng 

Tháng 1/2012    

Tháng 2/2012    

Tháng 3/2012    

Tháng 4/2012    

Tháng 5/2012    

Tháng 6/2012    

Tháng 7/2012    

Tháng 8/2012    

Tháng 9/2012    

Tháng 10/2012    

Tháng 11/2012    

Tháng 12/2012    

 
 



 

2. Trong năm 2012, mỗi tháng có bao nhiêu phụ nữ bán dâm từ 16 tuổi trở lên đã 

đến xét nghiệm HIV và nhận kết quả? 

Năm 2012 Tổng số phụ nữ bán dâm 

Tháng 1/2012  

Tháng 2/2012  

Tháng 3/2012  

Tháng 4/2012  

Tháng 5/2012  

Tháng 6/2012  

Tháng 7/2012  

Tháng 8/2012  

Tháng 9/2012  

Tháng 10/2012  

Tháng 11/2012  

Tháng 12/2012  

 
 

Cán bộ thu thập thông tin 
(Ký tên) 

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 
(Ký tên và đóng dấu) 

         
 

  



 

BIỂU MẪU A2 – PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU TỪ TRUNG TÂM 05/06 

Tên trung tâm:  ………………………………………………………… 

Địa chỉ:   ………………………………………………………… 

1. Trong năm 2012, mỗi tháng có bao nhiêu người sử dụng ma túy và tiêm chích ma 

túy từ 16 tuổi trở lên vào trung tâm? 

Năm 2012 
Sử dụng ma túy Tiêm chích ma túy Tổng 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Tháng 1       

Tháng 2       

Tháng 3       

Tháng 4       

Tháng 5       

Tháng 6       

Tháng 7       

Tháng 8       

Tháng 9       

Tháng 10       

Tháng 11       

Tháng 12       

Tổng năm 2012       

 
2. Từ trước đến nay, có bao nhiêu người sử dụng ma túy và tiêm chích ma túy từ 16 

tuổi trở lên đã từng vào trung tâm? 

 
Sử dụng ma túy Tiêm chích ma túy Tổng 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Từ trước đến nay       

 



 

3. Trong năm 2012, mỗi tháng có bao nhiêu phụ nữ bán dâm từ 16 tuổi trở lên vào 

trung tâm? 

Năm 2012 Tổng số phụ nữ bán dâm 

Tháng 1  

Tháng 2  

Tháng 3  

Tháng 4  

Tháng 5  

Tháng 6  

Tháng 7  

Tháng 8  

Tháng 9  

Tháng 10  

Tháng 11  

Tháng 12  

Tổng năm 2012  

 
4. Từ trước đến nay, có bao nhiêu phụ nữ bán dâm từ 16 tuổi trở lên đã từng vào 

trung tâm? 

 Tổng số phụ nữ bán dâm 

Từ trước đến nay  

 
 

Cán bộ thu thập thông tin 
(Ký tên) 

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

  



 

BIỂU MẪU A3 – CÂU HỎI CHO NHÓM NCMT TRONG IBBS 

 

STT Câu hỏi Mã hóa câu trả lời Chuyển 

C1401 

Bạn đã ở Trung tâm giáo dục 

lao động xã hội (Trung tâm 

06) bao nhiêu lần rồi? 

[__|__]  lần 

Không nhớ/không chắc chắn  99 

Chưa bao giờ  00 

 

 

→1405 

C1404 

Lần gần đây nhất bạn ra 

khỏi trung tâm 06 là tháng 

năm nào? 

Tháng [__|__] 

Không nhớ   99 

Năm [___|___|___|___] 

Không nhớ   9999 

 

 

 

BIỂU MẪU A4 – CÂU HỎI CHO NHÓM PNBD TRONG IBBS 

 

STT Câu hỏi Mã hóa câu trả lời Chuyển 

C1201 

Chị đã ở Trung tâm giáo dục 

lao động xã hội (Trung tâm 

05) bao nhiêu lần rồi? 

[__|__]  lần 

Không nhớ/không chắc chắn  99 

Chưa bao giờ  00 

 

 

→1205 

C1204 

Lần gần đây nhất chị ra khỏi 

trung tâm 05 là tháng năm 

nào? 

Tháng [__|__] 

Không nhớ   99 

Năm [___|___|___|___] 

Không nhớ   9999 

 

 

  



 

BIỂU MẪU A5 – CÂU HỎI CHO NHÓM NCMT Ở VÒNG NHẬN DIỆN LẠI 

 

TT Câu hỏi Trả lời Chuyển 

17 

Trong 6 tháng vừa qua, bạn có đến điểm tư vấn 

xét nghiệm HIV tự nguyện nào ở Cần Thơ để 

lấy máu xét nghiệm và nhận kết quả không? 

Có  1 

Không   2 

  

Kết thúc PV 

18 Nếu có, bao nhiêu lần? 
|___|___|  lần 

Không nhớ  99 
 

 

 

BIỂU MẪU A6 – CÂU HỎI CHO NHÓM PNBD Ở VÒNG NHẬN DIỆN LẠI 

 

TT Câu hỏi Trả lời Chuyển 

19 

Trong 6 tháng vừa qua, chị có đến điểm tư vấn 

xét nghiệm HIV tự nguyện nào ở Cần Thơ để 

lấy máu xét nghiệm và nhận kết quả không? 

Có  1 

Không   2 

  

Kết thúc PV 

20 Nếu có, bao nhiêu lần? 
|___|___|  lần 

Không nhớ  99 
 

 

  



 

BIỂU MẪU B1 – BỘ CÂU HỎI THU THẬP THÔNG TIN ƯỚC TÍNH 

KÍCH CỠ QUẦN THỂ NGUY CƠ CAO NHIỄM HIV/AIDS 

Dành cho cán bộ công an khu vực 

 

MÃ SỐ: [___|___]  [___|___]  [___|___]  [___|___] 

 

Giới thiệu: 

Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hiện đang phối hợp với Bộ Công an và 

Bộ Lao động Thương binh Xã hội tiến hành một đợt khảo sát nhằm ước tính tổng 

số những người có nguy cơ cao gây nhiễm HIV/AIDS bao gồm người tiêm chích 

ma tuý và phụ nữ bán dâm. Số liệu ước tính này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch 

cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng như ước tính và dự báo 

HIV/AIDS tại Việt Nam.  

- Những số liệu ước tính sẽ chỉ được sử dụng để lập kế hoạch cho công tác dự 

phòng HIV/AIDS của Bộ Y tế. 

- Mẫu phiếu điều tra này là vô danh: cán bộ công an không điền tên, địa chỉ 

hoặc các thông tin xác định địa bàn khác vào mẫu phiếu điều tra. 

- Các kết quả ước tính từ nghiên cứu này có thể cao hơn hoặc thấp hơn số liệu 

từ các nguồn khác như số liệu báo cáo của các địa phương. 

 

Một số định nghĩa sử dụng trong nghiên cứu này: 

- Người sử dụng (nghiện) ma tuý: Nam hay nữ từ 16 tuổi trở lên có sử dụng ma 

tuý (thuốc phiện, heroin, morphin…) ngoài mục đích chữa bệnh trong 1 tháng 

qua; bao gồm cả những người tiêm chích và các dạng sử dụng ma túy khác 

(không bao gồm Methadone). 

 



 

- Người nghiện chích ma tuý: Nam hay nữ từ 16 tuổi trở lên có sử dụng ma tuý 

(thuốc phiện, heroin, morphin…) bằng đường tiêm chích ngoài mục đích chữa 

bệnh trong 1 tháng qua; 

- Phụ nữ bán dâm: là những phụ nữ từ 16 tuổi trở lên có quan hệ tình dục nhằm 

trao đổi lấy tiền bạc hoặc vật chất trong 12 tháng qua. Nhóm này bao gồm cả 

những phụ nữ bán dâm trên đường phố, tại các cơ sở karaoke, khách sạn, nhà 

nghỉ, qua điện thoại... 

 

Các câu hỏi: 

1. Xin anh/chị cho biết, tại thời điểm hiện tại trên địa bàn anh/chị phụ trách có bao 

nhiêu người nghiện ma túy ≥ 16 tuổi được báo cáo chính thức (trong danh sách 

quản lý, bao gồm cả những người thuộc địa bàn đang ở trong các trung tâm 06 

hoặc đang ở trong trại giam/tạm giam).  

 Số ở cộng đồng Số ở trung tâm 06,        
trại giam/tạm giam Tổng số 

Nam  [__|__|__] [__|__|__] [__|__|__] 

Nữ [__|__|__] [__|__|__] [__|__|__] 

 

2. Trong tổng số báo cáo trên, có bao nhiêu người tiêm chích ma túy? 

 Số ở cộng đồng Số ở trung tâm 06,  
trại giam Tổng số 

Nam  [__|__|__] [__|__|__] [__|__|__] 

Nữ [__|__|__] [__|__|__] [__|__|__] 

  



 

3. Không tính những người đang ở trong trung tâm 06 và trại giam, có bao nhiêu 

người nghiện ma túy mà anh/chị ước tính trên thực tế hiện có mặt tại địa bàn? 

(bao gồm cả những người có danh sách và không có danh sách quản lý, những 

người nghi ngờ sử dụng hoặc tiêm chích ma túy). 

 Số người nghiện Số người tiêm chích 

Nam  [__|__|__] [__|__|__] 

Nữ [__|__|__] [__|__|__] 

  

4. Theo ước tính của anh/chị, trên địa bàn anh/chị phụ trách, có bao nhiêu phụ nữ 

có hoạt động mại dâm ≥ 16 tuổi? 

 

Phụ nữ bán dâm đường phố 

Ước tính cao [__|__|__]    Ước tính thấp [__|__|__]    Ước tính trung bình [__|__|__] 

(Lúc đỉnh điểm)   (Lúc ít nhất)    (Số trung bình) 

 

Phụ nữ bán dâm tại các cơ sở karaoke, khách sạn, quán bia,… 

Ước tính cao [__|__|__]    Ước tính thấp [__|__|__]    Ước tính trung bình [__|__|__] 

(Lúc đỉnh điểm)   (Lúc ít nhất)    (Số trung bình) 

 

  

CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ THAM GIA! 

Cán bộ thu thập số liệu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



 

BIỂU MẪU C1 – THỎA THUẬN THAM GIA KHI PHÁT VẬT DỤNG 

 

Xin chào. Tôi là ____________, đang làm việc tại ___________________________.    

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu xác định số lượng những người có nguy cơ lây 

nhiễm HIV ở Cần Thơ và ở Việt Nam.  

Có thể bạn đã nghe được từ người phát cho bạn phiếu mời rằng chúng tôi sẽ không 

phỏng vấn bạn. Nhưng chúng tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi để xác định bạn đủ tiêu 

chuẩn tham gia nghiên cứu, bao gồm một số câu hỏi về hành vi. Chúng tôi sẽ không 

ghi lại tên và bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn. Nếu tham gia vào nghiên cứu, bạn 

sẽ nhận được 50.000 đồng hỗ trợ cho việc đi lại. Bạn có quyền từ chối trả lời các câu 

hỏi và từ chối tham gia ngay lúc này. Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn hoặc từ chối tham 

gia nghiên cứu, bạn sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào. 

 

Bạn có muốn tham gia trả lời các câu hỏi của chúng tôi không? 

CÓ  1 

KHÔNG 2 

  
  



 

Ước tính kích cỡ quần thể 
 

Hãy đến và mang theo phiếu này, nếu phù hợp bạn sẽ nhận 
được 50.000 đồng bồi dưỡng khi tham gia. 

 
Phiếu này không được chấp nhận trong các trường hợp sau: 
- Nghiên cứu đã thu thập đủ số người tham gia (nghiên 

cứu đã kết thúc); 
- Người có phiếu đã từng tham gia nghiên cứu này; 
- Người có phiếu không đủ tiêu chuẩn tham gia. 

 Ước tính kích cỡ quần thể  
 

PHIẾU MỜI 
 
Địa chỉ: ……………………………………… 
Điện thoại: …………………………………… 

Xin đến vào giờ mở cửa: 
Thứ … - thứ … :… giờ sáng đến … giờ chiều 

 
 

Từ…../……/…… đến ……/……/…… 

 

NIHE 

 

NIHE 

BIỂU MẪU C2 – PHIẾU MỜI 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

BIỂU MẪU C3- HƯỚNG DẪN PHÁT PHIẾU MỜI 
 
 
[VỚI NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÀ LÀM VIỆC Ở TỈNH KHÁC ĐẾN THAM GIA 
NGHIÊN CỨU, NẾU ĐỦ TIÊU CHUẨN THÌ VẪN PHÁT VẬT DỤNG ĐẶC BIỆT 
VÀ TIỀN THÙ LAO, NHƯNG KHÔNG PHÁT PHIẾU MỜI] 
 
Chúng tôi muốn bạn hỗ trợ trong việc tuyển chọn những người bạn biết trong nhóm để 
họ có thể tham gia vào nghiên cứu. 
 
Bạn hãy phát phiếu mời này cho những người đủ các tiêu chuẩn sau đây: 
 
NHÓM TIÊM CHÍCH MA TÚY: 

1. Nam hoặc nữ có tiêm chích ma túy trong vòng 1 tháng qua 
2. Từ 16 tuổi trở lên 
3. Chưa từng nhận phiếu mời này 

 
NHÓM CHỊ EM: 

1. Nữ có quan hệ tình dục để đổi lấy tiền, vật chất trong vòng 12 tháng qua 
2. Từ 16 tuổi trở lên 
3. Chưa từng nhận phiếu mời này 

 
Cũng như bạn đã làm, họ sẽ trả lời một số câu hỏi của chúng tôi để xem họ có đủ tiêu 
chuẩn tham gia hay không. 
 
Bạn hãy nói với những người mà bạn phát phiếu mời rằng họ nên đến với chúng tôi 
trước thời điểm hết hạn ghi trên thẻ. 
 
Bạn có thể phát được bao nhiêu phiếu mời cho những người cùng nhóm? [NẾU SỐ 
LƯỢNG QUÁ LỚN (>10) THÌ CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH KHẢ THI] 
 
Bạn có câu hỏi nào không? 
 
Bạn hãy giữ lấy vật dụng này, chúng tôi có thể sẽ hỏi lại bạn về vật dụng này lần sau. 
 
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi! 
  


